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Câu 1: Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào với sản xuất?
A. Trình bày được chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm
B. Nêu được yêu cầu kĩ thuật khi sản xuất
C. Chỉ ra được kích thước và vật liệu của sản phẩm
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2: Trong quá trình sản xuất, muốn làm ra sản phẩm cơ khí phải có
A. Bản vẽ kĩ thuật
B. Bản vẽ xây dựng
C. Bản vẽ mĩ thuật
D. Cả A, B, C
Câu 3: Bản vẽ kĩ thuật là 
A. Ngôn ngữ riêng dùng trong kỹ thuật
B. Ngôn ngữ chung dùng trong kỹ thuật
C. Ngôn ngữ riêng dùng trong ngành cơ khí
D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 4: Học vẽ kĩ thuật để làm gì?
A. Ứng dụng vào cuộc sống và sản xuất
B. Để vẽ đẹp hơn
C. Để trang trí
D. Tất cả đều sai
Câu 5: Để người tiêu dùng sử dụng một cách có hiệu quả và an toàn các loại đồ dùng, cần chú ý gì?
A. Bản chỉ dẫn 
B. Hình vẽ
C. Bản chỉ dẫn bằng lời và bằng hình 
D. Không chú ý gì cả
Câu 6: Bản vẽ kĩ thuật là “ ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật vì sao?
A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân có thể trao đổi thông tin với nhau
B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để chế tạo sản phẩm
C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp sản phẩm
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7: Để truyền đạt thông tin cho nhau, con người thường dùng những phương tiện gì?
A. Tiếng nói
B. Chữ viết
C. Hình vẽ
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 8: Ý nghĩa của bản vẽ về sơ đồ nguyên lý của mạch điện là gì?
A. Căn cứ vào sơ đồ này học sinh có thể dùng dụng cụ mắc thành mạch điện thực tế. 
B. Để biết được tác dụng của nguồn điện và thiết bị điện
C. Chỉ ra được vật liệu làm ra các thiết bị điện
D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 9: Bản vẽ về mặt bằng nhà ở có tác dụng gì? 
A. Người thi công biết ý đồ sử dụng để thi công nội thất cho phù hợp với sử dụng
B. Bố trí đường điện, ổ điện và công tắc. ...
C. Người dùng biết được cách sắp đặt các đồ dùng trong nhà ở đúng như hình vẽ.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 10:Trong cuộc sống chúng ta thường sử dụng những sản phẩm gì do con người tạo ra: 
A. Đồ dùng điện, điện tử
B. Các phương tiện đi lại
C. Các loại máy và thiết bị dùng trong sinh hoạt
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 11: Bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng gì?
A. Bằng tay, bằng dụng cụ vẽ, bằng máy tính điện tử
B. Bằng tay, bằng hình học, bằng robot
C. Bằng tay, bằng máy móc, bằng điện thoại
D. Bằng tay, bằng robot, bằng máy tính điện tử
Câu 12: Bản vẽ kĩ thuật được sử dụng trong các lĩnh vực nào?
A. Cơ khí
B. Nông nghiệp
C. Kiến trúc
D. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống và sản xuất
Câu 13: Ý nghĩa của bản vẽ kĩ thuật trong xây dựng
A. Để thiết kế vật liệu nhà
B. Dùng trong triển lãm
C. Cung cấp hình ảnh cho những gì sẽ được xây dựng
D. Không có đáp án đúng
Câu 14: Bản vẽ kĩ thuật trong lĩnh vực cơ khí có vai trò gì? 
A. Chế tạo đúng các chi tiết
B. Lắp ráp được các chi tiết thành máy
C. Đáp án A, B đều đúng
D. Đáp án A, B đều sai 
Câu 15: Bản vẽ kĩ thuật ứng dụng gì với nông nghiệp
A. Sản xuất ra máy móc phục vụ nông nghiệp
B. Thiết kế vườn cho đẹp
C. Thiết kế hệ thống tưới tiêu cho khoa học
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

